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[bookmark: RANGE!A2]MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3 THUỘC, TRỰC THUỘC 
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /    /2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

	TT
	Mã định 
danh cũ
	Mã định danh mới
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Email
	Điện thoại
	Website

	1 
	000.00.01.H27
	H27.01
	Văn phòng 
UBND tỉnh
	Số 19 đường Nguyễn Tất Thành, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubhatinh@
hatinh.gov.vn
	02393.855.581
	vpub.hatinh.gov.vn

	2 
	000.01.01.H27
	H27.01.01
	Trung tâm Công báo - Tin học
	Số 19, đường Nguyễn Tất Thành, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	congbaotinhoc@
hatinh.gov.vn
	02393857717
	vpub.hatinh.gov.vn

	3 
	000.02.01.H27
	H27.01.02
	Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh
	Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	xtdt.hatinh@
mail.com
	0936448357
	xuctiendautu.hatinh.gov.vn

	4 
	000.03.01.H27
	H27.01.03
	Ban Tiếp công dân
	Số 81, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubhatinh@
hatinh.gov.vn
	02393.858861
	vpub.hatinh.gov.vn

	5 
	000.04.01.H27
	H27.01.04
	Trung tâm Phục vụ
hành chính công
	Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
	tthcctinh@
hatinh.gov.vn
	02393737888
	tthcc.hatinh.gov.vn

	6 
	000.00.03.H27
	H27.03
	Sở Tài chính
	Số 01, đường Cao Thắng, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	stchatinh@
mof.gov.vn
	02393797888
	sotaichinh.
hatinh.gov.vn

	7 
	000.01.03.H27
	H27.03.01
	Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh
	Số 01, đường Cao Thắng, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	02393850787
	-

	8 
	000.00.04.H27
	H27.04
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sonongnghiep@hatinh.gov.vn
	02393.855.598
	sonongnghiep.
hatinh.gov.vn

	9 
	000.01.04.H27
	H27.04.01
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Tầng 4, Tòa nhà 04 (Sở Nông nghiệp và PTNT), đường Xô viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	hanhchinhtonghopht@gmail.com
	02393.855.494
	-

	10 
	000.02.04.H27
	H27.04.02
	Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y
	Số 140, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	chicuccnty@
hatinh.gov.vn
	02393.855.450
	-

	11 
	000.03.04.H27
	H27.04.03
	Chi cục Kiểm lâm
	Số 152, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	cckiemlam@
hatinh.gov.vn
	02393.855.571
	-

	12 
	000.04.04.H27
	H27.04.04
	Chi cục Thủy sản
	Số 04, Đại lộ xô viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Chicucthuysanhatinh@gmail.com
	02393693154
	-

	13 
	000.05.04.H27
	H27.04.05
	Chi cục Thủy lợi
	Số 307, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	chonglutbaohatinh@gmail.com
	02393 855823
	Phongchonglutbao.hatinh.gov.vn

	14 
	000.06.04.H27
	H27.04.06
	Chi cục Phát triển nông thôn
	Tầng 08 (Tòa nhà Sở Nông nghiệp và PTNT), số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ccptnt.hatinh@
gmail.com
	0239.3855.442
	Chicucptnt.
hatinh.gov.vn

	15 
	000.07.04.H27
	H27.04.07
	Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản
	Số 04 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh
	qlclnltshatinh@
gmail.com
	02393.855.650
	qlclnlts.
hatinh.gov.vn

	16 
	000.08.04.H27
	H27.04.08
	Trung tâm Khuyến nông
	Số 150, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	khuyennonghcth@gmail.com
	02393856739
	khuyennonghatinh.com

	17 
	000.09.04.H27
	H27.04.09
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
	Số 843, đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamnuoc.snn@hatinh.gov.vn
	02393.855.354
	-

	18 
	000.10.04.H27
	H27.04.10
	Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; 
	TDP 3, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	Vuonquocgiavuquanght@
gmail.com
	02393 814 024
	vuonquocgiavuquang.vn

	19 
	000.11.04.H27
	H27.04.11
	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
	Thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	bqlkbttnkego@
gmail.com
	0915.050.246
	-

	20 
	000.12.04.H27
	H27.04.12
	Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố
	Thôn 5 xã Sơn Bình, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	rungphonghonp@gmail.com
	02393877010
	-

	21 
	000.13.04.H27
	H27.04.13
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh
	Khu phố 4, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	22 
	000.15.04.H27
	H27.04.14
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê
	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	23 
	000.16.04.H27
	H27.04.15
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh
	Số 30, đường Tố Hữu, TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	phonghonamhatinh@gmail.com
	02393866598
	-

	24 
	000.17.04.H27
	H27.04.16
	Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh
	Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	cangcahatinh@
gmail.com
	02393651272
	-

	25 
	000.18.04.H27
	H27.04.17
	Trung tâm điều tra, quy hoạch, thiết kế Nông nghiệp 
nông thôn
	Số 28, ngõ 336, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamqhnn@
gmail.com
	02393858122
	-

	26 
	 
	H27.04.18
	Văn phòng Sở
	Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	27 
	 
	H27.04.19
	Phòng Tổ chức cán bộ
	Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	28 
	 
	H27.04.20
	Phòng Kế hoạch Tài chính
	Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	29 
	 
	H27.04.21
	Phòng Quản lý Xây dựng công trình
	Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	30 
	 
	H27.04.22
	Thanh tra Sở
	Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	31 
	000.00.05.H27
	H27.05
	Sở Tài nguyên và 
Môi trường
	Số 12A, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sotainguyen_moitruong@
hatinh.gov.vn
	02393.585.55
	sotnmt.hatinh.
gov.vn 

	32 
	000.04.05.H27
	H27.05.01
	Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh
	Số 12, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Quydathatinh@
hatinh.gov.vn
	02393.891.555 
	-

	33 
	000.05.05.H27
	H27.05.02
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
	Số 06, đường La Sơn Phu Tử, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	quantrac@
hatinh.gov.vn
	02393.690.677 
	-

	34 
	000.06.05.H27
	H27.05.03
	Văn phòng Đăng ký đất đai
	Số 01, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	vpdkdd@
hatinh.gov.vn
	02393.690.722 
	-

	35 
	000.00.06.H27
	H27.06
	Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội
	Số 04, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	solaodong@
hatinh.gov.vn
	0239.3857744
	ldtbxh.hatinh.
gov.vn

	36 
	000.01.06.H27
	H27.06.01
	Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh
	Số 454, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thutruongnghe@
gmail.com
	0239.3885472
	truongtrungcapnghehatinh.edu.vn

	37 
	000.02.06.H27
	H27.06.02
	Trường Trung cấp 
Kỹ nghệ Hà Tĩnh
	Số 287, đường Quang Trung, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	trungcapkynghehatinh@gmail.com
	0239.6563456
	truongtrungcapkynghehatinh.com.vn

	38 
	000.03.06.H27
	H27.06.03
	Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ Xã hội Hà Tĩnh
	Đường Đồng Môn, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ddnccbtxhhatinh@gmail.com
	0239.3883056
	ddnccbtxhhatinh.vn

	39 
	000.04.06.H27
	H27.06.04
	Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
	Số 156, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	phonghanhchinhtonghop2014@
gmail.com
	0239.3851295
	vieclamhatinh.vn

	40 
	000.05.06.H27
	H27.06.05
	Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, Giáo dục nghề nghiệp, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật
	Số 146A, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttcongtacxahoi.hatinh.@gmai.com
	0239.3822377
	trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn

	41 
	000.06.06.H27
	H27.06.06
	Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh
	Thôn 1, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ttcbgdldxhht@
gmail.com
	0239.6261999
	-

	42 
	000.07.06.H27
	H27.06.07
	Làng trẻ em Mồ côi Hà Tĩnh
	Số 15, Đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	langtreemhatinh@gmail.com
	0239.3885395
	langsoshatinh.vn

	43 
	000.00.07.H27
	H27.07
	Sở Y tế
	Số 09, đường Nguyễn Huy Oánh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanphong.syt@
hatinh.gov.vn
	02393.856.661
	soyte.hatinh.gov.vn

	44 
	000.01.07.H27
	H27.07.01
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh
	Số 146, đường Trần Phú,  Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	chicucdansohatinh@gmail.com
	02393.855.235
	chicucdanso.
hatinh.gov.vn

	45 
	000.02.07.H27
	H27.07.02
	Chi cục An toàn 
vệ sinh thực phẩm 
Hà Tĩnh
	Xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ccatvstp@
hatinh.gov.vn
	02393887675
	-

	46 
	000.03.07.H27
	H27.07.03
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
	Số 75, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	bvdktinh@
hatinh.gov.vn
	02393 855569
	bvdkht.vn

	47 
	000.04.07.H27
	H27.07.04
	Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh
	Đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	bvyhcthatih@
gmail.com  
	02393.858.084
	Bvyhoccotruyenhatinh.vn 

	48 
	000.05.07.H27
	H27.07.05
	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
	Số 223, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanthu.phcn@hatinh.gov.vn
	02393.856.657
	bvphcnhatinh.vn

	49 
	000.06.07.H27
	H27.07.06
	Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
	Xóm Bắc Quý, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	bvlaophoi@
hatinh.gov.vn
	02393.681368
	benhvien phoi.
hatinh.gov.vn

	50 
	000.07.07.H27
	H27.07.07
	Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh
	Số 08, đường Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	bvtamthan@
hati nh.gov.vn
	02393.856.690
	benhvientamthanhatinh.com

	51 
	000.08.07.H27
	H27.07.08
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo
	Khối 1 thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	52 
	000.09.07.H27
	H27.07.09
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
	Số 229, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	cdchatinh@
gmail.com
	02393.891.183
	cdc.hatinh.
gov.vn

	53 
	000.13.07.H27
	H27.07.10
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
Hà Tĩnh
	Số 46, đường Hà Hoàng, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	02393.854.141
	-

	54 
	000.17.07.H27
	H27.07.11
	Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh
	Số 95, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	bvmat@
hatinh.gov.vn 
	0912.663.632
	benhvienmathatinh.vn

	55 
	000.19.07.H27
	H27.07.12
	Bệnh viện đa khoa 
TP Hà Tĩnh
	Số 456, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	contact@bvdktphatinh.org.vn
	0859384567
	bvdktphatinh.
org.vn

	56 
	000.22.07.H27
	H27.07.13
	Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ
	TDP Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	bvdkductho@
hatinh.gov.vn
	02393831484
	benhvienductho.vn

	57 
	000.24.07.H27
	H27.07.14
	Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê
	TDP 10, thị Trấn, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	bvdkhuongkhe.ht@gmail.com
	02393.871.455
	bvdkhuongkhe.vn

	58 
	000.27.07.H27
	H27.07.15
	Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà
	Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	bvdklocha@
gmail.com
	02393.651.022
	bvdklocha.vn

	59 
	000.29.07.H27
	H27.07.16
	Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
	Tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	benhviencamxuyen.hatinh.gov.vn

	60 
	000.30.07.H27
	H27.07.17
	Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	phongvtbvdkka@gmail.com
	02393966028
	bvdktxkyanh.com

	61 
	 
	H27.07.18
	Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa
	Đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	02393.890.733
	-

	62 
	000.00.08.H27
	H27.08
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Số 105, đường Phan Đình Phùng, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanphong.sohatinh@moet.edu.vn
	02393856743
	hatinh.edu.vn

	63 
	000.01.08.H27
	H27.08.01
	Trường THPT Kỳ Anh
	Số 80, đường Lê Quảng Ý, TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	lethuythptkyanh@gmail.com
	02393868668
	thptkyanh.edu.vn

	64 
	000.02.08.H27
	H27.08.02
	Trường THPT Lê Quảng Chí
	Số 62 đường Lê Văn Thiêm, phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	nguyenanhtuan@hatinh.edu.vn
	02393868675
	thptlequangchi.
edu.vn

	65 
	000.03.08.H27
	H27.08.03
	Trường THPT Kỳ Lâm
	Thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thptkylam2000@gmail.com
	02396552828
	edu.vieThị trấnel.vnhth-thptkylam

	66 
	000.04.08.H27
	H27.08.04
	Trường TPHT Nguyễn Thị Bích Châu
	Thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thptnguyenthibichchau@gmail.com
	02396287799
	thptnguyenthibichchau.edu.vn

	67 
	000.05.08.H27
	H27.08.05
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	Thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thptnguyenhue72@gmail.com
	02393867268
	thptnguyenhuehatinh.edu.vn

	68 
	000.06.08.H27
	H27.08.06
	Trường THPT Cẩm Xuyên
	Thôn 5A, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thptcx53@
gmail.com
	02396574888
	thptcamxuyen.
edu.vn

	69 
	000.07.08.H27
	H27.08.07
	Trường THPT Nguyễn Đình Liễn
	Thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thptndlcxht@
gmail.com
	02396575666
	nguyendinhlien.
edu.vn

	70 
	000.08.08.H27
	H27.08.08
	Trường THPT Cẩm Bình
	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	nvquang70@
gmail.com
	02396266276
	thptcambinh.edu.vn

	71 
	000.09.08.H27
	H27.08.09
	Trường THPT Hà Huy Tập
	Thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tienthach1973@
gmail.com
	02393863096
	thpthahuytaphatinh.edu.vn

	72 
	000.10.08.H27
	H27.08.10
	Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
	Số 50, đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	conghoannk@
gmail.com
	02393881386
	thptchuyenhatinh.edu.vn

	73 
	000.11.08.H27
	H27.08.11
	Trường THPT Phan Đình Phùng
	Số 65, đường Phan Đình Phùng, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thptphandinhphung@hatinh.edu.vn
	02393608889
	thpt-phandinhphung-hatinh.edu.vn

	74 
	000.12.08.H27
	H27.08.12
	Trường THPT Thành Sen
	Số 01, Ngõ 02, đường Nguyễn Huy Lung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	doanminhdien@
hatinh.edu.vn
	02396283298
	thpThị trấnhanhsen.
hatinh.edu.vn

	75 
	000.13.08.H27
	H27.08.13
	Trường THPT Lý Tự Trọng
	TDP 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	lytutrongthachha@gmail.com
	02396548488
	thptlytutrong.
hatinh.edu.vn

	76 
	000.14.08.H27
	H27.08.14
	Trường THPT 
Lê Quý Đôn
	Thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thaituan@
hatinh.edu.vn
	02393845753
	lequydonhatinh.
edu.vn

	77 
	000.15.08.H27
	H27.08.15
	Trường THPT Nguyễn Trung Thiên
	Thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
	giabaongt@
gmail.com
	02396282228
	thptnguyentrungthien.edu.vn

	78 
	000.16.08.H27
	H27.08.16
	Trường THPT Mai Thúc Loan
	Thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thptmaithucloan.hatinh@gmail.com
	02392202088
	thptmaithucloan.edu.vn

	79 
	000.17.08.H27
	H27.08.17
	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
	Xóm Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthptnvt@
gmail.com
	02393843030
	thpt-nguyenvantroi-hatinh.edu.vn

	80 
	000.18.08.H27
	H27.08.18
	Trường THPT Nguyễn Đổng Chi
	Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thptnguyendongchi@hatinh.edu.vn
	0239843220
	thptnguyendongchi.edu.vn

	81 
	000.19.08.H27
	H27.08.19
	Trường THPT Nghèn
	Số 78, đường Nguyễn Thiếp, thị Trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	nguyenhongson@hatinh.edu.vn
	02393841358
	thptnghen.edu.vn

	82 
	000.20.08.H27
	H27.08.20
	Trường THPT Can Lộc
	Xóm Quỳnh Sơn, Xã Song Kim Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	thptcanloc@
hatinh.edu.vn
	02393563363
	thpt-canloc-hatinh.edu.vn

	83 
	000.21.08.H27
	H27.08.21
	Trường THPT Đồng lộc
	TDP Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	huytuan1987@
gmail.com
	0973355288
	thptdongloc.hatinh.edu.vn

	84 
	000.23.08.H27
	H27.08.23
	Trường THPT Hồng Lĩnh
	Số 04 đường Ngô Đức Kế, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
	dunghl79@
gmail.com
	02393835518
	edu.viettel.vnhth-thpthonglinh

	85 
	000.24.08.H27
	H27.08.24
	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	TDP 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	c3minhkhai@
gmail.com
	02396505558
	thpt-minhkhai-hatinh.edu.vn

	86 
	000.25.08.H27
	H27.08.25
	Trường THPT Trần Phú
	Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thpttranphu@
hatinh.edu.vn
	02396502455
	thpt-tranphu-hatinh.edu.vn

	87 
	000.26.08.H27
	H27.08.26
	Trường THPT Đức Thọ
	Thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthptductho1965@gmail.com
	02393830203
	truongthptductho.edu.vn

	88 
	000.27.08.H27
	H27.08.27
	Trường THPT Nguyễn Du
	TDP Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	thptnguyendunxht@gmail.com
	02393825093
	thptnguyendu.
hatinh.edu.vn

	89 
	000.28.08.H27
	H27.08.28
	Trường THPT Nghi Xuân
	Thôn 9, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	thptnghixuan.ht@gmail.com
	02393825583
	Thptnghixuan.
hatinh.edu.vn

	90 
	000.29.08.H27
	H27.08.29
	Trường THPT Nguyễn Công Trứ
	TDP 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	trang73nct@
gmail.com
	02396508159
	thptnguyencongtru.hatinh.edu.vn

	91 
	000.30.08.H27
	H27.08.30
	Trường THPT Hương Sơn
	Km2, đường Trần Kim Xuyến, khối 15, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	thpthuongson.hatinh@gmail.com
	02393501666
	thpthuongson.hatinh.edu.vn

	92 
	000.31.08.H27
	H27.08.31
	Trường THPT Cao Thắng
	Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	thptcaothang@
gmail.com
	02393876430
	thptcaothang.edu.vn

	93 
	000.32.08.H27
	H27.08.32
	Trường THPT Lê Hữu Trác
	Thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	thptlehuutrac.hs.ht@gmail.com
	02393877008
	lehuutrac1.
edu.vn

	94 
	000.33.08.H27
	H27.08.33
	Trường THPT Lý Chính Thắng
	Thôn Bình Hòa, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	thptlychinhthang.ht@gmail.com
	02393500337
	thptlychinhthang.hatinh.edu.vn

	95 
	000.34.08.H27
	H27.08.34
	Trường THPT Hương Khê
	Số 344, đường Trần Phú, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thpthuongkhe1964ht@gmail.com
	02393871512
	thpthuongkhe.hatinh.edu.vn

	96 
	000.35.08.H27
	H27.08.35
	Trường THPT Hàm Nghi
	Xóm 4, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thpthamnghi@
gmail.com
	0239874017
	thpt-hamnghi-hatinh.edu.vn

	97 
	000.36.08.H27
	H27.08.36
	Trường THPT Phúc Trạch
	Xóm 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	hoduccuong2011@gmail.com
	02396534555
	thptphuctrach-hatinh.edu.vn

	98 
	000.37.08.H27
	H27.08.37
	Trường THPT Vũ Quang
	Số 37, đường Lộc Hầu, TDP4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	thptvuquang2001@gmail.com
	02393814109
	thptvuquang.hatinh.edu.vn

	99 
	000.38.08.H27
	H27.08.38
	Trường THPT Cù Huy Cận
	Thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	c3cuhuycan@
gmail.com
	02396284888
	thptcuhuycan.hatinh.edu.vn

	100 
	000.39.08.H27
	H27.08.39
	Trường THCS-THPT Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh
	Số 348, đường Trần Phú, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	truongdtnt@
hatinh.edu.vn
	0912575025
	truongdantocnoitru.hatinh.edu.vn

	101 
	000.40.08.H27
	H27.08.40
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
	Số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttgdtxtinh@
hatinh.edu.vn
	02393852925
	ttgdtxhatinh.edu.vn

	102 
	000.41.08.H27
	H27.08.41
	Trường THPT Nguyễn Khắc Viện
	Thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
	nguyenthanhhai17960@gmail.com
	0978060769
	-

	103 
	000.42.08.H27
	H27.08.42
	Trường THPT Lê Hồng Phong
	Thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	lehongphongducthoht@gmail.com
	0919649296
	thpt-lehongphong-hatinh.edu.vn

	104 
	000.43.08.H27
	H27.08.43
	Trường THPT Dân lập Can Lộc
	Khối 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthptdanlapcanloc@
gmail.co m
	0982942777
	-

	105 
	000.44.08.H27
	H27.08.44
	Trường TH, THCS và THPT iSchool 
Hà Tĩnh
	Ngõ 377, đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	iSchool.online@
ischool.vn
	02393858758
	ischool.vn

	106 
	000.45.08.H27
	H27.08.45
	Trường THPT Phan Đình Giót
	Số 69 đường Phan Đình Giót, tổ 16, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thptphandinhgiot@hatinh.edu.vn
	0918534358
	-

	107 
	 
	H27.08.46
	Trường TH, THCS, THPT, Đại học 
Hà Tĩnh
	Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongphothong@htu.edu.vn
	0911302299
	school.htu.
edu.vn

	108 
	 
	H27.08.47
	Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein
	Ngõ 151, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	info@sae.edu.vn
	0868372727
	sae.edu.vn

	109 
	000.00.09.H27
	H27.09
	Sở Tư pháp
	Số 92, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sotuphap@
hatinh.gov.vn
	0239.3856654
	tuphap.
hatinh.gov.vn

	110 
	000.01.09.H27
	H27.09.01
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
	Số 103A, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	trogiupphaplyhatinh@gmail.com
	0239.3699.188
	-

	111 
	000.02.09.H27
	H27.09.02
	Phòng Công chứng 
số 1
	Số 92, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	phongcc1hatinh@gmail.com
	0239.3881.421
	-

	112 
	000.03.09.H27
	H27.09.03
	Phòng Công chứng
 số 2
	Số 173, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, 
thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	congchungstp@
gmail.com
	0239.3836.783
	-

	113 
	 
	H27.09.04
	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
	Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	daugia@
hatinh.gov.vn
	0239.3579.999
	daugia.hatinh.
gov.vn

	114 
	000.00.10.H27
	H27.10
	Sở Nội vụ
	Số 38, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sonoivu@
hatinh.gov.vn
	02393.856628
	sonoivu.hatinh.gov.vn

	115 
	000.01.10.H27
	H27.10.01
	Ban Thi đua – Khen thưởng
	Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Bantdkt.snv@
hatinh.gov.vn
	02393.891836
	-

	116 
	000.02.10.H27
	H27.10.02
	Ban Tôn giáo
	Số 01, đường Nguyễn Tất Thành,TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	bantongiao.snv@hatinh.gov.vn
	02393.854703
	-

	117 
	000.03.10.H27
	H27.10.03
	Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh
	Số 01, đường Nguyễn Thiếp, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttltlstinh@
hatinh.gov.vn
	02393.693835
	luutrutinh.hatinh.gov.vn

	118 
	000.00.11.H27
	H27.11
	Sở Ngoại Vụ
	Số 13, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
	songoaivu@
hatinh.gov.vn
	0239.3856689
	songoaivu.
hatinh.gov.vn

	119 
	000.01.11.H27
	H27.11.01
	Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại tỉnh
	Số 13, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
	dvdoingoaihatinh@hatinh.gov.vn
	0912406599
	dichvudoingoai.
com

	120 
	000.00.12.H27
	H27.12
	Sở Công thương
	Số 02 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	socongthuong@hatinh.gov.vn
	02393857084
	socongthuong.
hatinh.gov.vn

	121 
	000.02.12.H27
	H27.12.01
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh
	Số 02 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	kcxttmht@
gmail.com
	02393880788
	dacsan.hatinh.vn

	122 
	000.00.13.H27
	H27.13
	Sở Xây dựng
	Số 14, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	soxaydung@
hatinh.gov.vn
	02393855526
	soxaydung.
hatinh.gov.vn

	123 
	000.01.13.H27
	H27.13.01
	Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh
	Số 10, Ngõ 178, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	kiemdinhxdht@
gmail.com
	02393693637
	-

	124 
	000.02.13.H27
	H27.13.02
	Viện Quy hoạch và kiến trúc xây dựng
	Số 14, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	02393851228
	-

	125 
	 
	H27.13.03
	Thanh tra Sở Xây dựng
	Số 14, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	soxaydung@
hatinh.gov.vn
	02393855526
	soxaydung.
hatinh.gov.vn

	126 
	000.00.14.H27
	H27.14
	Sở Giao thông vận tải
	Số 143, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sogiaothong@
hatinh.gov.vn
	02393856613
	sogtvt.hatinh.gov.vn

	127 
	000.01.14.H27
	H27.14.01
	Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông 
Hà Tĩnh
	Số 143, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tttvktgtsgt@hatinh.gov.vn
	02393851611
	sogtvt.hatinh.gov.vn

	128 
	000.04.14.H27
	H27.14.02
	Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh
	Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thanhtrungbqlbx@gmail.com
	-
	-

	129 
	000.00.15.H27
	H27.15
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số 142, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sokhoaho@
hatinh.gov.vn
	02393856638
	skhcn.hatinh.
gov.vn

	130 
	000.01.15.H27
	H27.15.01
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh
	Số 39, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	cctcdlcl.skhcn@
hatinh.gov.vn
	02393.855.548
	skhcn.hatinh.
gov.vn

	131 
	000.02.15.H27
	H27.15.02
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
	Số 81, đường Ngô Quyền, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttncud.skhcn@hatinh.gov.vn
	02393856703
	skhcn.hatinh.
gov.vn

	132 
	000.03.15.H27
	H27.15.03
	Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật
	Khối phố 3 - thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	duchau.skhcn@
hatinh.gov.vn
	02393845688
	skhcn.hatinh.
gov.vn

	133 
	000.04.15.H27
	H27.15.04
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh
	Số 39, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttktdltn.skhcn
@hatinh.gov.vn
	02393853940
	skhcn.hatinh.
gov.vn

	134 
	000.00.16.H27
	H27.16
	Sở Thông tin và Truyền thông
	66, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sott_tt@
hatinh.gov.vn
	0239 3850288
	ict.hatinh.
gov.vn

	135 
	000.01.16.H27
	H27.16.01
	Trung tâm CNTT và Truyền thông 
Hà Tĩnh
	Số 18 đường 26/3, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttcntt-tt@
hatinh.gov.vn
	02393 606 789
	ttcntt.hatinh.gov.vn

	136 
	000.00.17.H27
	H27.17
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	02396258555
	sovhttdl.hatinh.gov.vn

	137 
	000.01.17.H27
	H27.17.01
	Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
	Số 221, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	baotangtinhhatinh@gmail.vn
	02393856142
	baotang.hatinh.
gov.vn

	138 
	000.02.17.H27
	H27.17.02
	Thư viện tỉnh Hà Tĩnh
	Số 17,  đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thuvienhatinh@
gmail.com.vn
	02396569366
	Thuvienhatinh.
org.vn

	139 
	000.03.17.H27
	H27.17.03
	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh
	Số 21, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttvanhoadienanh@gmail.com
	02393856686
	-

	140 
	000.04.17.H27
	H27.17.04
	Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh
	Số 02, ngõ 19, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Nhahatnttt@
gmail.com
	02393855462
	-

	141 
	000.05.17.H27
	H27.17.05
	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao Hà Tĩnh
	Số 22, đường 26/3, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Trungtamtdttht@gmail.com
	02393881385
	Thethaohatinh.
vn

	142 
	000.06.17.H27
	H27.17.06
	Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch
	Số 18, đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Dulichhatinh18@gmail.com
	02393881666
	dulichhatinh.
com.vn

	143 
	000.07.17.H27
	H27.17.07
	Ban Quản lý Di tích Tổng bí thư Trần Phú
	Thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	khuditichtranphu@hatinh.gov.vn
	-
	khuditichtranphu.vn

	144 
	000.08.17.H27
	H27.17.08
	Ban Quản lý Di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập
	Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	bqldthahuytap@
gmail.com
	02396279333
	khuditichhahuytap.vn

	145 
	000.09.17.H27
	H27.17.09
	Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du
	TDP Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	ditichnguyendu@gmail.com
	02393826599
	nguyendu.com.
vn

	146 
	000.00.19.H27
	H27.19
	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
	Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	banquanlykkttinh@hatinh.gov.vn
	0239868699
	khukinhte.
hatinh.gov.vn

	147 
	000.01.19.H27
	H27.19.01
	Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ Khu kinh tế tỉnh
	Nhà điều hành Khu công nghiệp Vũng áng I, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0941524666
	-

	148 
	000.00.31.H27
	H27.31
	UBND 
huyện Thạch Hà
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachha@
hatinh.gov.vn
	-
	thachha.hatinh.gov.vn

	149 
	000.01.31.H27
	H27.31.01
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	vanphongub.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	150 
	000.02.31.H27
	H27.31.02
	Phòng Nội vụ
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	noivu.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	151 
	000.03.31.H27
	H27.31.03
	Phòng Tư pháp
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tuphap.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	152 
	000.04.31.H27
	H27.31.04
	Phòng Tài chính -Kế hoạch
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	taichinh.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	153 
	000.05.31.H27
	H27.31.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tainguyen.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	154 
	000.06.31.H27
	H27.31.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	laodong.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	155 
	000.07.31.H27
	H27.31.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	vanhoa.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	156 
	000.08.31.H27
	H27.31.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	giaoducdaotao.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	157 
	000.09.31.H27
	H27.31.09
	Phòng Y tế
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	yte.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	158 
	000.10.31.H27
	H27.31.10
	Thanh tra huyện
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thanhtra.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	159 
	000.11.31.H27
	H27.31.11
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	congthuong.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	160 
	000.12.31.H27
	H27.31.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	nongnghiep.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	161 
	000.13.31.H27
	H27.31.13
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	bana.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	162 
	000.14.31.H27
	H27.31.14
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ttvhtt.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	163 
	000.15.31.H27
	H27.31.15
	Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamungdung.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	164 
	000.16.31.H27
	H27.31.16
	Trung tâm Y tế 
	TDP 10, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamyte.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	165 
	000.19.31.H27
	H27.31.17
	Trung tâm HNDN và GDTX huyện
	TDP 9, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ttgdtx.th@
hatinh.gov.vn
	-
	gdnn-gdtx.thachha.gov.vn

	166 
	000.20.31.H27
	H27.31.18
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	vpnongthonmoi.th@hatinh.go
	-
	-

	167 
	000.22.31.H27
	H27.31.20
	Giải phóng mặt bằng
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	gpmbthachkh.th@hatinh.gov. vn
	-
	-

	168 
	 
	H27.31.21
	Trung tâm Hành chính công huyện
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tthcc.th@
hatinh.gov.vn
	-
	dichvucong.
hatinh.gov.vn

	169 
	 
	H27.31.22
	Hội chữ thập đỏ huyện
	TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	chuthapdo.th@
hatinh.gov.vn
	-
	chuthapdo.thachha.gov.vn

	(Các mã từ H27.31.23 đến H27.31.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau) 

	170 
	000.36.31.H27
	H27.31.36
	UBND xã Thạch Kênh
	Thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachkenh.th@hatinh.gov.vn
	-
	xathachkenh.
thachha.gov.vn

	171 
	000.37.31.H27
	H27.31.37
	UBND xã Thạch Liên
	Thôn Thọ, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachlien.th@hatinh.gov.vn
	-
	xathachlien.
thachha.gov.vn

	172 
	000.39.31.H27
	H27.31.38
	UBND xã Thạch Long
	Thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachlong.th@hatinh.gov.vn
	-
	xathachlong.thachha.gov.vn

	173 
	000.40.31.H27
	H27.31.39
	UBND xã Thạch Sơn
	Thôn Sơn Hà, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachson.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xathachson.
thachha.gov.vn

	174 
	000.43.31.H27
	H27.31.40
	UBND thị trấn Thạch Hà
	TDP8, thị trấn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthitran.th@
hatinh.gov.vn
	-
	thitranthachha.
thachha.gov.vn

	175 
	000.45.31.H27
	H27.31.41
	UBND xã Thạch Ngọc
	Thôn Mộc Hải, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachngoc.th@hatinh.gov.vn
	-
	xathachngoc.thachha.gov.vn

	176 
	000.46.31.H27
	H27.31.42
	UBND xã Ngọc Sơn
	Thôn Trung tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubngocson.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xangocson.
thachha.gov.vn

	177 
	000.48.31.H27
	H27.31.43
	UBND xã Thạch Xuân
	Thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachxuan.th@hatinh.gov.vn
	-
	xathachxuan.
thachha.gov.vn

	178 
	000.50.31.H27
	H27.31.44
	UBND xã Thạch Đài
	Thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachdai.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xathachdai.
thachha.gov.vn

	179 
	000.57.31.H27
	H27.31.45
	UBND xã Tượng Sơn
	Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubtuongson.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xatuongson.thachha.gov.vn

	180 
	000.58.31.H27
	H27.31.46
	UBND xã Thạch Thắng
	Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachthang.th@hatinh.gov.vn
	-
	xathachthang.
thachha.gov.vn

	181 
	000.59.31.H27
	H27.31.47
	UBND xã Thạch Văn
	Thôn Trung Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachvan.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xathachvan.
thachha.gov.vn

	182 
	000.60.31.H27
	H27.31.48
	UBND xã Thạch Hội
	Thôn Thai Yên, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachhoi.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xathachhoi.
thachha.gov.vn

	183 
	000.61.31.H27
	H27.31.49
	UBND xã Thạch Trị
	Thôn Hồng Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachtri.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xathachtri.
thachha.gov.vn

	184 
	000.62.31.H27
	H27.31.50
	UBND xã Thạch Lạc
	Thôn Thanh Quang, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachlac.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xathachlac.
thachha.gov.vn

	185 
	000.63.31.H27
	H27.31.51
	UBND xã Thạch Khê
	Thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachkhe.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xathachkhe.
thachha.gov.vn

	186 
	000.64.31.H27
	H27.31.52
	UBND xã Thạch Hải
	Thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthachhai.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xathachhai.
thachha.gov.vn

	187 
	 
	H27.31.53
	UBND xã Đỉnh Bàn
	Thôn Văn Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubdinhban.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xadinhban.
thachha.gov.vn

	188 
	 
	H27.31.54
	UBND xã Lưu Vĩnh Sơn
	Thôn Song Hoành xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubluuvinhson.th@hatinh.gov.vn
	-
	xaluuvinhson.
thachha.gov.vn

	189 
	 
	H27.31.55
	UBND xã Nam Điền
	Thôn Tân Lộc, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubnamdien.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xanamdien.thachha.gov.vn

	190 
	 
	H27.31.56
	UBND xã Tân Lâm Hương
	Thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubtanlamhuong.th@hatinh.gov.vn
	-
	xatanlamhuong.
thachha.gov.vn

	191 
	 
	H27.31.57
	UBND xã Việt Tiến
	Thôn Thống Nhất, Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ubviettien.th@
hatinh.gov.vn
	-
	xavietten.
thachha.gov.vn

	192 
	000.00.32.H27
	H27.32
	UBND huyện Can Lộc
	Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
	ubcanloc.cl@
hatinh.gov.vn
	02393841227
	canloc.hatinh.
gov.v n

	193 
	000.01.32.H27
	H27.32.01
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	194 
	000.02.32.H27
	H27.32.02
	Phòng Nội vụ
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	195 
	000.03.32.H27
	H27.32.03
	Phòng Tư pháp
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	196 
	000.04.32.H27
	H27.32.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	197 
	000.05.32.H27
	H27.32.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	198 
	000.06.32.H27
	H27.32.06
	Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	199 
	000.07.32.H27
	H27.32.07
	Phòng Văn hóa 
và Thông tin
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	200 
	000.08.32.H27
	H27.32.08
	Phòng Giáo dục 
và Đào tạo
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	201 
	000.09.32.H27
	H27.32.09
	Phòng Y tế
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	202 
	000.10.32.H27
	H27.32.10
	Thanh tra huyện
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	203 
	000.11.32.H27
	H27.32.11
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	204 
	000.12.32.H27
	H27.32.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	205 
	000.13.32.H27
	H27.32.13
	Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	206 
	000.14.32.H27
	H27.32.14
	Trung tâm Văn hóa, Truyền thông huyện 
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	207 
	000.15.32.H27
	H27.32.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	208 
	000.16.32.H27
	H27.32.16
	Trung tâm y tế 
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	209 
	000.19.32.H27
	H27.32.17
	Trung tâm HNDN 
và GDTX huyện
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	210 
	000.20.32.H27
	H27.32.18
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	211 
	 
	H27.32.20
	Trung tâm Hành chính công huyện
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	212 
	000.28.32.H27
	H27.32.21
	Ban Quản lý Chùa Hương
	Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	  (Các mã từ H27.32.22 đến H27.32.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	213 
	000.36.32.H27
	H27.32.36
	UBND xã Đồng Lộc
	TDP Tùng Liên, Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxadongloc.cl@hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/dongloc

	214 
	000.37.32.H27
	H27.32.37
	UBND xã Vượng Lộc
	Thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxavuongloc.cl@hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/vuongloc

	215 
	000.38.32.H27
	H27.32.38
	UBND thị trấn Nghèn
	TDP 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthitrannghen.cl@hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/nghen

	216 
	000.39.32.H27
	H27.32.39
	UBND xã Thường Nga
	Thôn Trung Hòa, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxathuongnga.cl@hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.gov.vn/thuongnga

	217 
	000.40.32.H27
	H27.32.40
	UBND xã Phú Lộc
	Thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaphuloc@
hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/phuloc

	218 
	000.41.32.H27
	H27.32.41
	UBND xã Song Lộc
	xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	219 
	000.42.32.H27
	H27.32.42
	UBND xã Trường Lộc
	xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	220 
	000.44.32.H27
	H27.32.43
	UBND xã Thanh Lộc 
	Thôn Hòa Bình, xã Thanh Lộc
	ubxathanhloc@
hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/thanhloc

	221 
	000.45.32.H27
	H27.32.44
	UBND xã Gia Hanh
	Thôn Bắc Trung Sơn, xã Gian Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxagiahanh.cl@hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/giahanh

	222 
	000.47.32.H27
	H27.32.45
	UBND xã Trung Lộc
	Thôn Bình Minh, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxatrungloc@
hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/trungloc

	223 
	000.49.32.H27
	H27.32.46
	UBND xã Mỹ Lộc
	Thôn Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxamyloc.cl@
hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/myloc

	224 
	000.50.32.H27
	H27.32.47
	UBND xã Quang Lộc
	Thôn Yên Lạc, Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaQuangloc.cl@hatinh.gov.vn 
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/quangloc

	225 
	000.51.32.H27
	H27.32.48
	UBND xã Xuân Lộc
	Thôn Văn Cử xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaxuanloc.cl@hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/xuanloc

	226 
	000.56.32.H27
	H27.32.49
	UBND xã Thiên Lộc
	Thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxathienloc@
hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/thienloc

	227 
	000.57.32.H27
	H27.32.50
	UBND xã Thuần Thiện
	Thôn Làng Khang, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxathuanthien@hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.gov.v n/thuanthien

	228 
	000.58.32.H27
	H27.32.51
	UBND xã Tùng Lộc
	Thôn Minh Tiến, Xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxatungloc@
hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/tungloc

	229 
	 
	H27.32.52
	UBND xã  Khánh Vĩnh Yên
	Thôn Chiến thắng, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxakhanhvinhyen@hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/
khanhvinhyen

	230 
	 
	H27.32.53
	UBND xã Kim Song Trường
	Thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxakimsongtruong.cl@
hatinh.gov.vn
	-
	canloc.hatinh.
gov.vn/
kimsongtruong

	231 
	000.00.33.H27
	H27.33
	UBND huyện Lộc Hà
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ublocha@
hatinh.gov.vn
	02393656555
	locha.hatinh.
gov.vn

	232 
	000.01.33.H27
	H27.33.01
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	vpub.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	233 
	000.02.33.H27
	H27.33.02
	Phòng Nội vụ
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	nv.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	234 
	000.03.33.H27
	H27.33.03
	Phòng Tư pháp
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	tuphap.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	235 
	000.04.33.H27
	H27.33.04
	Phòng Tài chính – 
Kế hoạch
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	tckh.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	236 
	000.05.33.H27
	H27.33.05
	Phòng Tài nguyên 
và Môi trường
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	tnmt.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	237 
	000.06.33.H27
	H27.33.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ldtbxh.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	238 
	000.07.33.H27
	H27.33.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	vhtt.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	239 
	000.08.33.H27
	H27.33.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	gddt.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	locha.edu.vn

	240 
	000.09.33.H27
	H27.33.09
	Phòng Y tế
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	yte.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	241 
	000.10.33.H27
	H27.33.10
	Thanh tra huyện
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	thanhtra.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	242 
	000.11.33.H27
	H27.33.11
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ktht.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	243 
	000.12.33.H27
	H27.33.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	nnptnt.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	244 
	000.13.33.H27
	H27.33.13
	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	bana.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	245 
	000.15.33.H27
	H27.33.14
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	udkhcn.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	246 
	000.19.33.H27
	H27.33.15
	Trung tâm GDNN và GDTX huyện 
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ttdnngdtx.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	247 
	000.20.33.H27
	H27.33.16
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ntm.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	248 
	000.22.33.H27
	H27.33.18
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	gpmb.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	249 
	 
	H27.33.19
	Trung tâm Y tế huyện
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ttyt.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	250 
	 
	H27.33.20
	Trung tâm Văn hóa và Truyền thông
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	tttt.lh@
hatinh.gov .vn
	-
	-

	251 
	 
	H27.33.21
	Trung tâm Hành chính công huyện
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	hcc.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	 (Các mã từ H27.33.22 đến H27.33.28 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	252 
	000.29.33.H27
	H27.33.29
	Ban Quản lý Khu du lịch, cụm công nghiệp và HTKT 
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ccn.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	(Các mã từ H27.33.30 đến H27.33.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	253 
	000.36.33.H27
	H27.33.36
	UBND xã Mai Phụ
	Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubmaiphu.lh@hatinh.gov.vn
	-
	maiphu.
hatinh.gov.vn

	254 
	000.37.33.H27
	H27.33.37
	UBND xã Thạch Mỹ
	Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubthachmy.lh@hatinh.gov.vn
	-
	thachmy.
hatinh.gov.vn

	255 
	000.38.33.H27
	H27.33.38
	UBND Thị trấn Lộc Hà
	Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubthitran.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	thitranlocha.
hatinh.gov.vn

	256 
	000.39.33.H27
	H27.33.39
	UBND xã Thạch Kim
	Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubthachkim.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	thachkim.
hatinh.gov.vn

	257 
	000.40.33.H27
	H27.33.40
	UBND xã Thạch Châu
	Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubthachchau.lh@hatinh.gov.vn
	-
	thachchau.
hatinh.gov.vn

	258 
	000.41.33.H27
	H27.33.41
	UBND xã Thịnh Lộc
	Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubthinhloc.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	thinhloc.
hatinh.gov.vn

	259 
	000.44.33.H27
	H27.33.42
	UBND xã Ích Hậu
	Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubichhau.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	ichhau.
hatinh.gov.vn

	260 
	000.45.33.H27
	H27.33.43
	UBND xã Hồng Lộc
	Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubhongloc.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	hongloc.
hatinh.gov.vn

	261 
	000.46.33.H27
	H27.33.44
	UBND xã Tân Lộc
	Xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubtanloc.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	tanloc.
hatinh.gov.vn

	262 
	000.47.33.H27
	H27.33.45
	UBND ã Phù Lưu
	Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà
	ubphuluu.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	phuluu.
hatinh.gov.vn

	263 
	000.48.33.H27
	H27.33.46
	UBND xã Hộ Độ
	Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubhodo.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	hodo.
hatinh.gov.vn

	264 
	 
	H27.33.47
	UBND xã Bình An
	Xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubbinhan.lh@
hatinh.gov.vn
	-
	binhan.
hatinh.gov.vn

	265 
	000.00.34.H27
	H27.34
	UBND huyện Nghi Xuân
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân
	ubnghixuan@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	266 
	000.01.34.H27
	H27.34.01
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	267 
	000.02.34.H27
	H27.34.02
	Phòng Nội vụ
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	268 
	000.03.34.H27
	H27.34.03
	Phòng Tư pháp
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	269 
	000.04.34.H27
	H27.34.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	270 
	000.05.34.H27
	H27.34.05
	Phòng Tài nguyên
 và Môi trường
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	271 
	000.06.34.H27
	H27.34.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	272 
	000.07.34.H27
	H27.34.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	273 
	000.08.34.H27
	H27.34.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	274 
	000.09.34.H27
	H27.34.09
	Phòng Y tế
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	275 
	000.10.34.H27
	H27.34.10
	Thanh tra huyện
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	276 
	000.11.34.H27
	H27.34.11
	Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	277 
	000.12.34.H27
	H27.34.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	278 
	000.13.34.H27
	H27.34.13
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	279 
	000.14.34.H27
	H27.34.14
	Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	280 
	000.15.34.H27
	H27.34.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	281 
	000.16.34.H27
	H27.34.16
	Trung tâm y tế 
dự phòng
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	282 
	000.19.34.H27
	H27.34.17
	Trung tâm GDNN và GDTX huyện 
	Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	283 
	000.20.34.H27
	H27.34.18
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	284 
	 
	H27.34.20
	Trung tâm Hành chính công huyện
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	285 
	000.28.34.H27
	H27.34.21
	Ban Quản lý quy hoạch và xây dựng khu du lịch Xuân Thành
	Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	286 
	000.30.34.H27
	H27.34.22
	Ban Quản lý di tích Đền Chợ Củi
	Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	(Các mã từ H27.33.23 đến H27.34.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	287 
	000.36.34.H27
	H27.34.36
	UBND xã Xuân Hội
	Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	288 
	000.39.34.H27
	H27.34.37
	UBND xã Xuân Phổ
	Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	289 
	000.40.34.H27
	H27.34.38
	UBND xã Xuân Hải
	Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	290 
	000.42.34.H27
	H27.34.39
	UBND xã Xuân Yên
	Xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	291 
	000.43.34.H27
	H27.34.40
	UBND xã Xuân Thành
	Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	292 
	000.44.34.H27
	H27.34.41
	UBND xã Cổ Đạm
	Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	293 
	000.45.34.H27
	H27.34.42
	UBND xã Xuân Liên
	Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	294 
	000.46.34.H27
	H27.34.43
	UBND xã Cương Gián
	Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	295 
	000.47.34.H27
	H27.34.44
	UBND xã Xuân Lam
	Xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	296 
	000.48.34.H27
	H27.34.45
	UBND xã Xuân Hồng
	Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	297 
	000.49.34.H27
	H27.34.46
	UBND xã Xuân Lĩnh
	Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	298 
	000.50.34.H27
	H27.34.47
	UBND xã Xuân Giang
	Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	299 
	000.51.34.H27
	H27.34.48
	UBND xã Xuân Mỹ
	Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	300 
	000.52.34.H27
	H27.34.49
	UBND xã Xuân Viên
	Xã Xuân Viên, huyên Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	301 
	000.53.34.H27
	H27.34.50
	UBND thị trấn Xuân An
	Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	302 
	 
	H27.34.51
	UBND Thị trấn Tiên Điền
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	303 
	 
	H27.34.52
	UBND xã Đan Trường
	Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	304 
	000.00.35.H27
	H27.35
	UBND huyện Đức Thọ
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ
	ubductho.dt@
haitnh.gov.vn
	02393831436
	ductho.hatinh.
gov.vn

	305 
	000.01.35.H27
	H27.35.01
	Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền 
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	vanphong.dt@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	306 
	000.02.35.H27
	H27.35.02
	Cơ quan Tổ chức – Nội vụ 
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	noivu.dt@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	307 
	000.03.35.H27
	H27.35.03
	Phòng Tư pháp
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	tuphap.dt@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	308 
	000.04.35.H27
	H27.35.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	taichinhkehoach.dt@hatinh.gov.vn
	-
	-

	309 
	000.05.35.H27
	H27.35.05
	Phòng Tài nguyên
 và Môi trường
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	tainguyenmoitruong.dt@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	310 
	000.06.35.H27
	H27.35.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	laodongtbxh.dt@hatinh.gov.vn
	-
	-

	311 
	000.07.35.H27
	H27.35.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	vanhoathongtin.dt@hatin.gov.vn
	-
	-

	312 
	000.08.35.H27
	H27.35.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	giaoducdaotao.dt@hatinh.gov.vn
	-
	Ductho.edu.vn 

	313 
	000.09.35.H27
	H27.35.09
	Phòng Y tế
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	yte.dt@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	314 
	000.10.35.H27
	H27.35.10
	Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	thanhtra.dt@
hatinh.gov.v
	-
	-

	315 
	000.11.35.H27
	H27.35.11
	Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	kinhtehatang.dt@gov.vn
	-
	-

	316 
	000.12.35.H27
	H27.35.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	nongnghiepptnt.dt@hatinh.gov.vn
	-
	-

	317 
	000.13.35.H27
	H27.35.13
	Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	banqlda.dt@
hatinh.gov.v
	-
	-

	318 
	000.14.35.H27
	H27.35.14
	Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 
	TDP 7, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ttvanhoatruyenthong.dt@ hatinh.gov.vn
	-
	-

	319 
	000.15.35.H27
	H27.35.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	TDP 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	trungtamcgcnductho@gmail.com
	-
	-

	320 
	000.16.35.H27
	H27.35.16
	Trung tâm y tế huyện
	TDP Hùng Dũng - Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ttductho@gmail.com
	02396505228
	-

	321 
	000.19.35.H27
	H27.35.17
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Đức Thọ 
	Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	322 
	000.20.35.H27
	H27.35.18
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	vpntm.dt@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	323 
	000.23.35.H27
	H27.35.20
	Trung tâm 
hành chính công
	Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	  (Các mã từ H27.35.21 đến H27.35.38 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	324 
	000.39.35.H27
	H27.35.39
	UBND xã Đức Đồng
	Thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxaducdong.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xaducdong.
hatinh.gov.vn

	325 
	000.40.35.H27
	H27.35.40
	UBND xã Đức Lạng
	Thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh
	ubndxaduclang.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xaduclang.
hatinh.gov.vn

	326 
	000.45.35.H27
	H27.35.41
	UBND xã Tân Hương
	Thôn Tân lộc, xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxatanhuong.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xatanhuong.
hatinh.gov.vn

	327 
	000.49.35.H27
	H27.35.42
	UBND xã Yên Hồ
	Thôn Tiến Thọ, Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxayenho.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xayenho.
hatinh.gov.vn

	328 
	000.52.35.H27
	H27.35.43
	UBND xã Đức Yên
	Xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	329 
	000.53.35.H27
	H27.35.44
	UBND xã Trường Sơn
	Thôn Cửu Yên, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxatruongson.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xatruongson.
hatinh.gov.v

	330 
	000.54.35.H27
	H27.35.45
	UBND xã Liên Minh
	Thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxalienminh.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xalienminh.
hatinh.gov.vn

	331 
	000.58.35.H27
	H27.35.46
	UBND thị trấn Đức Thọ
	Số 128 đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ
	ubndttductho.dt@hatinh.g ov.vn
	-
	thitranductho.
hatinh.gov. vn

	332 
	000.60.35.H27
	H27.35.47
	UBND xã Tùng Ảnh
	Thôn Châu trinh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxatunganh.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xatunganh.
hatinh.gov.vn

	333 
	 
	H27.35.48
	UBND xã An Dũng
	Thôn Hữu Chế, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxaandung.dt@hatinh
	-
	xaandung.
hatinh.gov.vn

	334 
	 
	H27.35.49
	UBND xã Bùi La Nhân
	Thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxabuilanhan.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xabuilanhan.
hatinh.gov.v

	335 
	 
	H27.35.50
	UBND xã Hòa Lạc
	Thôn Trại Trắn, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxahoalac.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xahoalac.hatinh.gov.vn

	336 
	 
	H27.35.51
	UBND xã Lâm Trung Thủy
	thôn Trung Tiến, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxalamtrungthuy.dt@ hatinh.gov.vn
	-
	xalamtrungthuy.hatinh.go v.vn

	337 
	 
	H27.35.52
	UBDN xã Quang Vĩnh
	Thôn Vĩnh Phúc, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ
	ubndxaquangvinh.dt@
hatinh.gov.vn
	-
	xaquangvinh.
hatinh.gov.vn

	338 
	 
	H27.35.53
	UBND xã Tân Dân
	thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxatandan.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xatandan.
hatinh.gov.vn

	339 
	 
	H27.35.54
	UBND xã Thanh Bình Thịnh
	Thôn Bình Tiến A, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxathanhbinhthinh.dt@
hatinh.gov.vn
	-
	xathanhbinhthinh.hatinh. gov.vn

	340 
	 
	H27.35.55
	UBND xã Tùng Châu
	Thôn Tân An, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubndxatungchau.dt@hatinh.gov.vn
	-
	xatungchau.
hatinh.gov.vn

	341 
	000.00.36.H27
	H27.36
	UBND huyện Hương Sơn
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubhuongson@
hatinh.gov.vn
	02393875432
	huongson.
hatinh.gov.vn

	342 
	000.01.36.H27
	H27.36.01
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	vanphong.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	343 
	000.02.36.H27
	H27.36.02
	Phòng Nội vụ
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	noivu.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	344 
	000.03.36.H27
	H27.36.03
	Phòng Tư pháp
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	tuphap.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	345 
	000.04.36.H27
	H27.36.04
	Phòng Tài chính – 
Kế hoạch
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	khtc.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	346 
	000.05.36.H27
	H27.36.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	tnmt.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	347 
	000.06.36.H27
	H27.36.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	TDP 3, Thị trấn Phố Châu, huyện 
Hương Sơn
	laodong.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	348 
	000.07.36.H27
	H27.36.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	vanhoa.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	349 
	000.08.36.H27
	H27.36.08
	Phòng Giáo dục 
và Đào tạo
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	gddt.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	350 
	000.09.36.H27
	H27.36.09
	Phòng Y tế
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	yte.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	351 
	000.10.36.H27
	H27.36.10
	Thanh tra huyện
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	ttnn.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	352 
	000.11.36.H27
	H27.36.11
	Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	htkt.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	353 
	000.12.36.H27
	H27.36.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	nnptnt.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	354 
	000.13.36.H27
	H27.36.13
	Ban Quản lý các dự án Đầu tư và 
xây dựng huyện
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	bana.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	355 
	000.14.36.H27
	H27.36.14
	Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	ttvanhoa.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	356 
	000.15.36.H27
	H27.36.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	ttudkhkt.hs@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	357 
	000.16.36.H27
	H27.36.16
	Trung tâm Y tế huyện 
	Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	358 
	000.19.36.H27
	H27.36.17
	Trung tâm HNDN và GDTX huyện
	Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	359 
	000.20.36.H27
	H27.36.18
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	360 
	 
	H27.36.20
	Trung tâm hành chính công huyện
	Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	 (Các mã từ H27.36.21 đến H27.36.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau) 

	361 
	000.36.36.H27
	H27.36.36
	UBND xã Sơn Châu
	Thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonchau.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonchau.
hatinh.gov.vn

	362 
	000.37.36.H27
	H27.36.37
	UBND xã Sơn Bình
	Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonbinh.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonbinh.
hatinh.gov.vn

	363 
	000.39.36.H27
	H27.36.38
	UBND xã Sơn Trà
	Xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasontra.has@hatinh.gov.vn
	-
	xasontra.
hatinh.gov.vn

	364 
	000.40.36.H27
	H27.36.39
	UBND xã Sơn Long
	Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonlong.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonlong.
hatinh.gov.vn

	365 
	000.43.36.H27
	H27.36.40
	UBND xã Sơn Ninh
	Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonninh.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonninh.
hatinh.gov.vn

	366 
	000.47.36.H27
	H27.36.41
	UBND xã Sơn Lễ
	Thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonle.hs@
hatinh.gov.vn
	02393530868
	xasonle.
hatinh.gov.vn

	367 
	000.48.36.H27
	H27.36.42
	UBND xã Sơn Tiến
	Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasontien.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasontien.
hatinh.gov.vn

	368 
	000.49.36.H27
	H27.36.43
	UBND xã Sơn Trung
	Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasontrung.s@hatinh.gov.vn
	-
	-

	369 
	000.50.36.H27
	H27.36.44
	UBND xã Sơn Bằng
	Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonbang.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonbang.
hatinh.gov.vn

	370 
	000.51.36.H27
	H27.36.45
	UBND xã Sơn Phú
	Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonphu.has@hatinh.gov.vn
	-
	-

	371 
	000.55.36.H27
	H27.36.46
	UBND xã Sơn Hàm
	Xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonham.has@hatinh.gov.vn
	-
	xasonham.
hatinh.gov.vn

	372 
	000.56.36.H27
	H27.36.47
	UBND xã Sơn Trường
	Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasontruongs@hatinh.gov.vn
	-
	xasontruong.hatinh.gov.vn

	373 
	000.58.36.H27
	H27.36.48
	UBND thị trấn Phố Châu
	TDP 4, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubttphochau.hs@hatinh.gov.vn
	02393 875442
	thitranphochau.
hatinh.gov.vn

	374 
	000.59.36.H27
	H27.36.49
	UBND Thị trấn Tây Sơn
	Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthitrantayss@
hatinh.gov.vn
	-
	thitrantayson.
hatinh.gov.vn

	375 
	000.60.36.H27
	H27.36.50
	UBND xã Sơn Giang
	Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasongiang.s@hatinh.gov.vn
	-
	xasongiang.
hatinh.gov.vn

	376 
	000.62.36.H27
	H27.36.51
	UBND xã Sơn Lâm
	Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonlam.has@hatinh.gov.vn
	-
	xasonlam.
hatinh.gov.vn

	377 
	000.63.36.H27
	H27.36.52
	UBND xã Sơn Tây
	Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasontay.has@hatinh.gov.vn
	-
	xasontay.
hatinh.gov.vn

	378 
	000.64.36.H27
	H27.36.53
	UBND xã Sơn Kim 1
	Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonkim1.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonkim1.
hatinh.gov.vn

	379 
	000.65.36.H27
	H27.36.54
	UBND xã Sơn Kim 2
	Xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonkim2.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonkim2.
hatinh.gov.vn

	380 
	000.66.36.H27
	H27.36.55
	UBND xã Sơn Lĩnh
	Xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonlinh.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonlinh.
hatinh.gov.vn

	381 
	000.67.36.H27
	H27.36.56
	UBND xã Sơn Hồng
	Xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxasonhong.hs@hatinh.gov.vn
	-
	xasonhong.
hatinh.gov.vn

	382 
	 
	H27.36.57
	UBND xã An Hòa Thịnh
	Xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaanhoathins@hatinh.gov.vn
	-
	xaanhoathinh.
hatinh.gov.vn

	383 
	 
	H27.36.58
	UBND xã Kim Hoa
	Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxakimhoa.has@hatinh.gov.vn
	-
	xakimhoa.
hatinh.gov.vn

	384 
	 
	H27.36.59
	UBND xã Quang Diệm
	Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaquangdiems@hatinh.gov.vn
	-
	xaquangdiem.
hatinh.gov.vn

	385 
	 
	H27.36.60
	UBND xã Tân Mỹ Hà
	Thôn Hồng Hà, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ubsontan@gmail.com
	02393877201
	xatanmyha.
hatinh.gov.vn

	386 
	000.00.37.H27
	H27.37
	UBND huyện Hương Khê
	TDP 5, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubhuongkhe@
hatinh.gov.vn
	02393871211
	huongkhe.
hatinh.gov.vn

	387 
	000.01.37.H27
	H27.37.01
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubhuongkhe@
hatinh.gov.vn
	02393874223
	huongkhe.
hatinh.gov.vn

	388 
	000.02.37.H27
	H27.37.02
	Phòng Nội vụ
	TDP 5, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	noivu.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	389 
	000.03.37.H27
	H27.37.03
	Phòng Tư pháp
	TDP 5, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà
	tuphap.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	390 
	000.04.37.H27
	H27.37.04
	Phòng Tài chính – 
Kế hoạch
	TDP 5, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	taichinh.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	391 
	000.05.37.H27
	H27.37.05
	Phòng Tài nguyên 
và Môi trường
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tainguyenmoitruong.hk@
hatinh.go v.vn
	-
	-

	392 
	000.06.37.H27
	H27.37.06
	Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	laodongtbxh.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	393 
	000.07.37.H27
	H27.37.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	vanhoathongtin.hk@hatinh.gov.vn
	02393872717
	-

	394 
	000.08.37.H27
	H27.37.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP 3, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	phonggiaoduc.hk@hatinh.gov.vn
	-
	huongkhe.edu.vn

	395 
	000.09.37.H27
	H27.37.09
	Phòng Y tế
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	phongyte.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	396 
	000.10.37.H27
	H27.37.10
	Thanh tra huyện
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thanhtra.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	397 
	000.11.37.H27
	H27.37.11
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	kinhtehatang.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	398 
	000.12.37.H27
	H27.37.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	nongnghiep.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	399 
	000.13.37.H27
	H27.37.13
	Ban Quản lý xây dựng các công trình cơ bản
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	bana.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	400 
	000.14.37.H27
	H27.37.14
	Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ttvanhoa.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	401 
	000.15.37.H27
	H27.37.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	TDP 2, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ttungdung.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	402 
	000.16.37.H27
	H27.37.16
	Trung tâm Y tế huyện 
	TDP 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ttyte.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	403 
	000.19.37.H27
	H27.37.17
	Trung tâm HNDN 
và GDTX huyện
	xóm Bình Minh, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ttgdnn.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	404 
	000.20.37.H27
	H27.37.18
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	vpntm.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	405 
	 
	H27.37.20
	Trung tâm Hành chính công huyện
	Thiên, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà
	tthcc.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	 (Các mã từ H27.37.21 đến H27.37.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	406 
	000.36.37.H27
	H27.37.36
	UBND xã Hương Liên
	Thôn 2, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuonglien.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xahuonglien.
hatinh.gov.vn

	407 
	000.37.37.H27
	H27.37.37
	UBND xã Hương Lâm
	Thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuonglam.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xahuonglam.
hatinh.gov.vn

	408 
	000.38.37.H27
	H27.37.38
	UBND xã Hương Trạch
	Thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
	ubxahuongtrach.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xahuongtrach.
hatinh.gov.vn

	409 
	000.39.37.H27
	H27.37.39
	UBND xã Hương Đô
	Thôn 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuongtra.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xahuongdo.
hatinh.gov.vn

	410 
	000.40.37.H27
	H27.37.40
	UBND xã Phúc Trạch
	Thôn 7 xã Phúc Trach, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaphuctrach.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xaphúctrach.
hatinh.gov.vn

	411 
	000.41.37.H27
	H27.37.41
	UBND xã Lộc Yên
	Thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxalocyen.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	xalocyen.
hatinh.gov.vn

	412 
	000.42.37.H27
	H27.37.42
	UBND xã Hương Trà
	Tân Hương, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuongdo.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xahuongtra.
hatinh.gov.vn

	413 
	000.43.37.H27
	H27.37.43
	UBND xã Phú Phong
	Thôn 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaphuphong.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xaphuphong.
hatinh.gov.vn

	414 
	000.44.37.H27
	H27.37.44
	UBND thị trấn Hương Khê
	Số 346 đường Trần Phú, TDP 8 Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthitranhuongkhe.hk@hatinh.gov.vn
	-
	thitranhuongkhe.hatinh.gov.vn

	415 
	000.45.37.H27
	H27.37.45
	UBND xã Hương Xuân
	Thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuongxuan.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xahuongxuan.
hatinh.gov.vn

	416 
	000.46.37.H27
	H27.37.46
	UBND xã Hương Vĩnh
	Thôn Vĩnh Hương xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuongvinh.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xahuongvinh.
hatinh.gov.vn

	417 
	000.47.37.H27
	H27.37.47
	UBND xã Phú Gia
	Thôn Phú Yên, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaphugia.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	xaphugia.hatinh.gov.vn

	418 
	000.48.37.H27
	H27.37.48
	UBND xã Gia Phố
	Thôn Trung Phố, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxagiapho.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xagiapho.hatinh.gov.vn

	419 
	000.49.37.H27
	H27.37.49
	UBND xã Hương Long
	Thôn 7, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuonglong@hatinh.gov.vn
	-
	xahuonglong.
hatinh.gov.vn

	420 
	000.50.37.H27
	H27.37.50
	UBND xã Hương Bình
	Thôn Bình Minh, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuongbinh@hatinh.gov.vn
	-
	xahuongbinh.
hatinh.gov.vn

	421 
	000.51.37.H27
	H27.37.51
	UBND xã Hòa Hải
	Thôn 7, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahoahai.hk@
hatinh.gov.vn
	-
	xahoahai.hatinh.gov.vn

	422 
	000.52.37.H27
	H27.37.52
	UBND xã Phúc Đồng
	Thôn 7, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxaphucdong.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xaphucdong.
hatinh.gov.vn

	423 
	000.53.37.H27
	H27.37.53
	UBND xã Hương Thủy
	Thôn 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuongthuy@hatinh.gov.vn
	-
	xahuongthuy.
hatinh.gov.vn

	424 
	000.54.37.H27
	H27.37.54
	UBND xã Hương Giang
	Thôn 5, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuonggiang.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xahuonggiang.
hatinh.gov.vn

	425 
	000.56.37.H27
	H27.37.56
	UBND xã Hà Linh
	Thôn 5, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxahuongthuy@hatinh.gov.vn
	-
	xahalinh.
hatinh.gov.vn

	426 
	 
	H27.37.57
	UBND xã Điền Mỹ
	Thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxadienmy.hk@hatinh.gov.vn
	-
	xadienmy.hatinh.gov.vn

	427 
	000.00.38.H27
	H27.38
	UBND huyện Vũ Quang
	TDP 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.gov.vn

	428 
	000.01.38.H27
	H27.38.01
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	429 
	000.02.38.H27
	H27.38.02
	Phòng Nội vụ
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	430 
	000.03.38.H27
	H27.38.03
	Phòng Tư pháp
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	431 
	000.04.38.H27
	H27.38.04
	Phòng Tài chính – 
Kế hoạch
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	432 
	000.05.38.H27
	H27.38.05
	Phòng Tài nguyên 
và Môi trường
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	433 
	000.06.38.H27
	H27.38.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	434 
	000.07.38.H27
	H27.38.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	435 
	000.08.38.H27
	H27.38.08
	Phòng Giáo dục 
và Đào tạo
	TDP 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	436 
	000.09.38.H27
	H27.38.09
	Phòng Y tế
	TDP 4, Tthị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	437 
	000.10.38.H27
	H27.38.10
	Thanh tra huyện
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	438 
	000.11.38.H27
	H27.38.11
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	439 
	000.12.38.H27
	H27.38.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	440 
	000.13.38.H27
	H27.38.13
	Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	441 
	000.14.38.H27
	H27.38.14
	Trung tâm Văn hóa, Truyền thông
	Số 4, đường Trần Phú, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	truyenhinh.vq@
gmail.com
	02393814064
	-

	442 
	000.15.38.H27
	H27.38.15
	Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	TDP 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	443 
	000.16.38.H27
	H27.38.16
	Trung tâm Y tế huyện 
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	444 
	000.19.38.H27
	H27.38.17
	Trung tâm HNDN 
và GDTX huyện
	TDP 2, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	445 
	000.20.38.H27
	H27.38.18
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	446 
	000.22.38.H27
	H27.38.20
	Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và nghiệm thu công trình
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	447 
	 
	H27.38.21
	Trung tâm Hành chính công
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	 (Các mã từ H27.38.22 đến H27.38.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	448 
	000.36.38.H27
	H27.38.36
	UBND thị trấn Vũ Quang
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.
gov.vn/
thitranvuquang

	449 
	000.37.38.H27
	H27.38.37
	UBND xã Ân Phú
	Thôn 4, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	tranthu345@
gmail.com
	0972165943
	vuquang.hatinh.gov.vn/anphu

	450 
	000.38.38.H27
	H27.38.38
	UBND xã Đức Bồng
	Thôn 2, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.
gov.vn/ducbong

	451 
	000.39.38.H27
	H27.38.39
	UBND xã Đức Hương
	Thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.

gov.vn/duchuong

	452 
	000.40.38.H27
	H27.38.40
	UBND xã Đức Giang
	Thôn 1, Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.
gov.vn/ducgiang

	453 
	000.41.38.H27
	H27.38.41
	UBND xã Đức Liên
	Thôn Tân Lệ, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.
gov.vn/duclien


	454 
	000.42.38.H27
	H27.38.42
	UBND xã Đức Lĩnh
	Thôn Vĩnh Hội xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.
gov.vn/duclinh


	455 
	000.44.38.H27
	H27.38.43
	UBND xã Hương Minh
	Thôn Hợp lợi xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.
gov.vn/
huongminh

	456 
	000.47.38.H27
	H27.38.44
	UBND xã Sơn Thọ
	UBND xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	457 
	 
	H27.38.45
	UBND xã Quang Thọ
	Thôn 3, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	458 
	 
	H27.38.46
	UBND xã Thọ Điền
	Thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.
gov.vn/thodien

	459 
	000.00.39.H27
	H27.39
	UBND huyện Cẩm Xuyên
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubcamxuyen@
hatinh.gov.vn
	-
	camxuyen.
hatinh.gov.vn

	460 
	000.01.39.H27
	H27.39.01
	Văn phòng HĐND
 và UBND huyện
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	vanphonghuyen.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	461 
	000.02.39.H27
	H27.39.02
	Phòng Nội vụ
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phongnoivu.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	462 
	000.03.39.H27
	H27.39.03
	Phòng Tư pháp
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phongtuphap.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	463 
	000.04.39.H27
	H27.39.04
	Phòng Tài chính – 
Kế hoạch
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phongtaichinh.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	464 
	000.05.39.H27
	H27.39.05
	Phòng Tài nguyên 
và Môi trường
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phongtainguyen.cx@hatinh.gov.v n
	-
	-

	465 
	000.06.39.H27
	H27.39.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phonglaodong.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	466 
	000.07.39.H27
	H27.39.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phongvanhoatt@hatinh.gov.vn
	-
	-

	467 
	000.08.39.H27
	H27.39.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phonggiaoduc.cx@hatinh.gov.vn

	0911209888
	camxuyen.
edu.vn

	468 
	000.09.39.H27
	H27.39.09
	Phòng Y tế
	Số 175, Đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phongyte.cx@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	469 
	000.10.39.H27
	H27.39.10
	Thanh tra huyện
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thanhtrahuyen.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	470 
	000.11.39.H27
	H27.39.11
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phongktht.cx@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	471 
	000.12.39.H27
	H27.39.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phongnn.cx@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	472 
	000.13.39.H27
	H27.39.13
	Ban Quản lý dự án xây dựng
	Số 02, đường Nguyễn Đình Liễn, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	banquanlyduan.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	473 
	000.14.39.H27
	H27.39.14
	Trung tâm Văn hóa và Truyền thông
	Đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ttvanhoa.cx@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	474 
	000.15.39.H27
	H27.39.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	Đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ttungdungkhkt.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	475 
	000.16.39.H27
	H27.39.16
	Trung tâm y tế huyện 
	TDP 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ttyt.cx@
hatinh.gov.vn
	023936.551.888
	-

	476 
	000.19.39.H27
	H27.39.17
	Trung tâm GDHN 
và GDTX huyện 
	Thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ttgiaoductx.cx@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	477 
	000.20.39.H27
	H27.39.18
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	vpnongthonmoi.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	478 
	000.22.39.H27
	H27.39.20
	Ban QL khu du lịch Thiên Cầm
	Tổ DP Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	banqldlthiencam.cx@hatinh.gov.v
	-
	-

	479 
	 
	H27.39.21
	Trung tâm Hành chính công 
	Tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	480 
	 
	H27.39.22
	Hội chữ thập đỏ huyện Cẩm Xuyên
	Đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	hoichuthapdo.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	 (Các mã từ H27.39.23 đến H27.39.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	481 
	000.36.39.H27
	H27.39.36
	UBND xã Cẩm Hà
	Thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamha.cx@
hatinh.gov.vn
	-
	xacamha.hatinh.gov.vn

	482 
	000.37.39.H27
	H27.39.37
	UBND xã Cẩm Quang
	Thôn Đông Hoa Vinh, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamquang.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamquang.
hatinh.gov.vn

	483 
	000.38.39.H27
	H27.39.38
	UBND xã Cẩm Hưng
	Thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamhung.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamhung.
hatinh.gov.vn

	484 
	000.39.39.H27
	H27.39.39
	UBND xã Cẩm Vịnh
	Thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamvinh.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamvinh.
hatinh.gov.vn

	485 
	000.41.39.H27
	H27.39.40
	UBND xã Cẩm Quan
	Thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamquan.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamquan.
hatinh.gov.vn

	486 
	000.42.39.H27
	H27.39.41
	UBND xã Cẩm Thịnh
	Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamthinh.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamthinh.
hatinh.gov.vn

	487 
	000.43.39.H27
	H27.39.42
	UBND thị trấn Thiên Câm
	TDP Yên Thọ, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubttthiencam.cx@hatinh.gov.vn
	-
	-

	488 
	000.44.39.H27
	H27.39.43
	UBND thị trấn Cẩm Xuyên
	Tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubttcamxuyen.cx@hatinh.gov.vn
	-
	thitrancamxuyen.hatinh.gov.vn

	489 
	000.45.39.H27
	H27.39.44
	UBND xã Cẩm Trung
	Thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamtrung.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamtrung.
hatinh.gov.vn

	490 
	000.46.39.H27
	H27.39.45
	UBND xã Cẩm Thạch
	Thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamthach.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamthach.
hatinh.gov.vn

	491 
	000.47.39.H27
	H27.39.46
	UBND xã Cẩm Lạc
	Thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamlac.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamlac.hatinh.gov.vn

	492 
	000.48.39.H27
	H27.39.47
	UBND xã Cẩm Lộc
	Thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamloc.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamloc.hatinh.gov.vn

	493 
	000.49.39.H27
	H27.39.48
	UBND xã Cẩm Lĩnh
	Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamlinh.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamlinh.hatinh.gov.vn

	494 
	000.50.39.H27
	H27.39.49
	UBND xã Cẩm Thành
	Thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành,huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamthanh.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamthanh.
hatinh.gov.vn

	495 
	000.52.39.H27
	H27.39.50
	UBND xã Cẩm Mỹ
	Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacammy.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacammy.hatinh.gov.vn

	496 
	000.53.39.H27
	H27.39.51
	UBND xã Cẩm Minh
	Thôn 7, xã Cẩm Minh,huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamminh.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamminh.
hatinh.gov.vn

	497 
	000.56.39.H27
	H27.39.52
	UBND xã Cẩm Duệ
	Thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamdue.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamdue.hatinh.gov.vn

	498 
	000.58.39.H27
	H27.39.53
	UBND xã Cẩm Nhượng
	Thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamnhuong.cx@hatinh.gov.vn
	 
	xacamnhuong.
hatinh.gov.v n

	499 
	000.59.39.H27
	H27.39.54
	UBND xã Cẩm Sơn
	Thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamson.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamson.hatinh.gov.vn

	500 
	000.60.39.H27
	H27.39.55
	UBND xã Cẩm Dương
	Thôn Trung Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacamduong.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacamduong.
hatinh.gov.vn

	501 
	000.62.39.H27
	H27.39.56
	UBND xã Cẩm Bình
	Thôn Bình Quan, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxacambinh.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xacambinh.
hatinh.gov.vn

	502 
	 
	H27.39.57
	UBND xã Nam Phúc Thăng
	Thôn 5A, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tĩnh Hà Tĩnh
	ubxanamphucthang.cx@
hatinh.gov.vn
	-
	xanamphucthang.hatinh.go v.vn

	503 
	 
	H27.39.58
	UBND xã Yên Hoà
	Thôn Quý Hoà, xã Yên Hoà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ubxayenhoa.cx@hatinh.gov.vn
	-
	xayenhoa.hatinh.gov.vn

	504 
	000.00.40.H27
	H27.40
	UBND huyện Kỳ Anh
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkyanh@
hatinh.gov.vn
	02393965678
	kyanh.
hatinh.gov.vn

	505 
	000.01.40.H27
	H27.40.01
	Văn phòng HĐND 
và UBND huyện
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanphongubnd.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	506 
	000.02.40.H27
	H27.40.02
	Phòng Nội vụ
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	noivu.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	507 
	000.03.40.H27
	H27.40.03
	Phòng Tư pháp
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	tuphap.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	508 
	000.04.40.H27
	H27.40.04
	Phòng Tài chính –
 Kế hoạch
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	tckh.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	509 
	000.05.40.H27
	H27.40.05
	Phòng Tài nguyên 
và Môi trường
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	phongtnmt.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	510 
	000.06.40.H27
	H27.40.06
	Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	phonglaodong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	511 
	000.07.40.H27
	H27.40.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanhoathongtinka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	512 
	000.08.40.H27
	H27.40.08
	Phòng Giáo dục 
và Đào tạo
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanthu.gdka@
hatinh.gov.vn
	-
	huyenkyanh.
edu.vn

	513 
	000.09.40.H27
	H27.40.09
	Phòng Y tế
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	yte.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	514 
	000.10.40.H27
	H27.40.10
	Thanh tra huyện
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thanhtra.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	515 
	000.11.40.H27
	H27.40.11
	Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	kinhtehatiang.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	516 
	000.12.40.H27
	H27.40.12
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	nongnghiep.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	517 
	000.13.40.H27
	H27.40.13
	Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng huyện 
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	bana.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	518 
	000.14.40.H27
	H27.40.14
	Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamvanhoa.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	519 
	000.15.40.H27
	H27.40.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamungdung.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	520 
	000.16.40.H27
	H27.40.16
	Trung tâm Y tế
	Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttytdpkyanh@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	521 
	000.20.40.H27
	H27.40.17
	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanphongntm.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	522 
	 
	H27.40.18
	Trung tâm Hành chính công huyện
	Xã Kỳ Đồng, huyện 
Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamhanhchinhcong.ka@
hatinh.gov.vn
	02393535456
	-

	 (Các mã từ H27.40.19 đến H27.40.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)

	523 
	000.36.40.H27
	H27.40.36
	UBND xã Kỳ Hải
	Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkyhai.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakyhai.
hatinh.gov.vn

	524 
	000.38.40.H27
	H27.40.37
	UBND xã Kỳ Sơn
	Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkyson.ka@hatinh.gov.vn
	-
	xakyson.
hatinh.gov.vn

	525 
	000.39.40.H27
	H27.40.38
	UBND xã Kỳ Thượng
	Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkythuong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	xakythuong.
hatinh.gov.vn

	526 
	000.40.40.H27
	H27.40.39
	UBND xã Kỳ Lạc
	Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkylac.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakylac.
hatinh.gov.vn

	527 
	000.42.40.H27
	H27.40.40
	UBND xã Kỳ Tây
	Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkytay.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakytay.
hatinh.gov.vn

	528 
	000.43.40.H27
	H27.40.41
	UBND xã Kỳ Trung
	Xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkytrung.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakytrung.
hatinh.gov.vn

	529 
	000.44.40.H27
	H27.40.42
	UBND xã Kỳ Thư
	Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkythu.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakythu.
hatinh.gov.vn

	530 
	000.45.40.H27
	H27.40.43
	UBND xã Kỳ Thọ
	Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkytho.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakytho.
hatinh.gov.vn

	531 
	000.46.40.H27
	H27.40.44
	UBND xã Kỳ Khang
	Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkykhang.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakykhang.
hatinh.gov.vn

	532 
	000.47.40.H27
	H27.40.45
	UBND xã Kỳ Đồng
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkydong.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakydong.hatinh.gov.vn

	533 
	000.48.40.H27
	H27.40.46
	UBND xã Kỳ Giang
	Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkygiang.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakygiang.
hatinh.gov.vn

	534 
	000.49.40.H27
	H27.40.47
	UBND xã Kỳ Phú
	Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkyphu.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakyphu.
hatinh.gov.vn

	535 
	000.50.40.H27
	H27.40.48
	UBND xã Kỳ Xuân
	Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkyxuan.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakyxuan.
hatinh.gov.vn

	536 
	000.51.40.H27
	H27.40.49
	UBND xã Kỳ Tiến
	Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkytien.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakytien.
hatinh.gov.vn

	537 
	000.52.40.H27
	H27.40.50
	UBND xã Kỳ Bắc
	Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkybac.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakybac.
hatinh.gov.vn

	538 
	000.53.40.H27
	H27.40.51
	UBND xã Kỳ Tân
	Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkytan.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakytan.
hatinh.gov.vn

	539 
	000.54.40.H27
	H27.40.52
	UBND xã Kỳ Châu
	Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkychau.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakychau.
hatinh.gov.vn

	540 
	000.55.40.H27
	H27.40.53
	UBND xã Kỳ Phong
	Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkyphong.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakyphong.
hatinh.gov.vn

	541 
	000.56.40.H27
	H27.40.54
	UBND xã Kỳ Văn
	Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkyvan.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xakyvan.
hatinh.gov.vn

	542 
	 
	H27.40.55
	UBND xã Lâm Hợp
	Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ublamhop.ka@
hatinh.gov.vn
	-
	xalamhop.
hatinh.gov.vn

	543 
	000.00.41.H27
	H27.41
	UBND thành phố Hà Tĩnh
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Ubthanhpho@
hatinh.gov.vn
	02393.855902
	Hatinhcity.
gov.vn

	544 
	000.01.41.H27
	H27.41.01
	Văn phòng HĐND và UBND thành phố
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Vanphong.ubtp@hatinh.gov.vn
	0239.3856767
	-

	545 
	000.02.41.H27
	H27.41.02
	Phòng Nội vụ
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	pnoivu.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	546 
	000.03.41.H27
	H27.41.03
	Phòng Tư pháp
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ptuphap.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	547 
	000.04.41.H27
	H27.41.04
	Phòng Tài chính – 
Kế hoạch
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ptckh.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	548 
	000.05.41.H27
	H27.41.05
	Phòng Tài nguyên
 và Môi trường
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ptnmt.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	549 
	000.06.41.H27
	H27.41.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	pldtbxh.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	550 
	000.07.41.H27
	H27.41.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	pvanhoa.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	551 
	000.08.41.H27
	H27.41.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 87, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	giaoducdaotaotp@hatinh.gov.vn
	0914692589
	hatinhcity.edu.vn

	552 
	000.09.41.H27
	H27.41.09
	Phòng Y tế
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	pyte.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	553 
	000.10.41.H27
	H27.41.10
	Thanh tra thành phố
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	pthanhtra.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	554 
	000.11.41.H27
	H27.41.11
	Phòng Kinh tế
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	pkinhte.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	555 
	000.12.41.H27
	H27.41.12
	Phòng Quản lý đô thị
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	pqlđt.ubtp@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	556 
	000.13.41.H27
	H27.41.13
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	557 
	000.14.41.H27
	H27.41.14
	Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch
	số 99 đường Hà Tôn Mục, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

	-
	-
	-

	558 
	000.15.41.H27
	H27.41.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	KP Tân Yên, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	02393 882089 
	-

	559 
	000.16.41.H27
	H27.41.16
	Trung tâm Y tế dự phòng
	Số 87 đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	02393.861469
	-

	560 
	000.19.41.H27
	H27.41.17
	Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề 
và giáo dục thường xuyên
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	561 
	 
	H27.41.18
	Trung tâm
 hành chính công
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	562 
	 
	H27.41.19
	Ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh
	Số 74, Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Tinhchohatinh@
gmail.com
	02393881360
	-

	563 
	 
	H27.41.20
	Ban dịch vụ tang lễ và quản lý nghĩa trang thành phố
	Số 13, đường Lê Ninh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Quanlynghiatrangtpht@gmail.com
	02393858666
	-

	564 
	000.22.41.H27
	H27.41.22
	Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	565 
	000.24.41.H27
	H27.41.23
	Ban Quản lý Chợ Hà Tĩnh
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	566 
	000.25.41.H27
	H27.41.24
	Ban dịch vụ lễ tang và Quản lý nghĩa trang
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	567 
	000.27.41.H27
	H27.41.25
	Đội quản lý trật tự đô thị 
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	 (Các mã từ H27.41.26 đến H27.41.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau)  

	568 
	000.36.41.H27
	H27.41.36
	UBND phường Văn Yên
	Số 77, đường Lê Khôi, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Phuongvanyen.tpht@hatinh.gov.vn
	02393881303
	phuongvanyen.
hatinhcity.gov.
vn

	569 
	000.37.41.H27
	H27.41.37
	UBND phường Trần Phú
	Số 03, đường Nguyễn Xuân Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Phuongtranphu.tpht@hatinh.gov.vn
	-
	tranphu.
hatinhcity.gov.
vn

	570 
	000.38.41.H27
	H27.41.38
	UBND phường Thạch Linh
	Số 254, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	phuongthachlinh.tpht@hatinh.gov.vn
	02393856820
	phuongthachlinh.hatinhcity.gov.
vn

	571 
	000.39.41.H27
	H27.41.39
	UBND phường Tân Giang
	Số 100 đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	phuongtangiang.tpht@hatinh.gov.vn
	02393.857.121
	tangiang.
hatinhcity.gov.
vn

	572 
	000.40.41.H27
	H27.41.40
	UBND phường Nguyễn Du
	Số 187, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Phuongnguyendu.tpht@hatinh.gov.vn
	0949268568
	nguyendu.hatinhcity.gov.vn

	573 
	000.41.41.H27
	H27.41.41
	UBND phường Nam Hà
	Đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Phuongnamha.tpht@hatinh.gov.vn  
	0917639599
	namha.hatinhcity.gov.vn

	574 
	000.42.41.H27
	H27.41.42
	UBND phường Bắc Hà
	Số 40, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Phuongbacha.tpht@hatinh.gov.vn
	02393.691.328
	bacha.hatinhcity.gov.vn

	575 
	000.43.41.H27
	H27.41.43
	UBND phường Hà Huy Tập
	Ngõ 16- đường đường Phú Hào, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	phuonghahuytap.tpht@hatinh.gov.vn
	02393856823
	hahuytap.hatinhcity.gov.vn

	576 
	000.44.41.H27
	H27.41.44
	UBND phường Đại Nài
	TDP 6, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	phuongdainai.tpht@hatinh.gov.vn 
	02393885377
	dainai.hatinhcity.gov.vn

	577 
	000.45.41.H27
	H27.41.45
	UBND phường Thạch Quý
	Số 461, đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
	phuongthachquy.tpht@hatinh.gov.vn
	02393856602
	thachquy.hatinhcity.gov.vn

	578 
	000.47.41.H27
	H27.41.46
	UBND xã Thạch Trung
	 Số 55 đường Hà Hoàng, Thôn Nam Quang xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	xathachtrung.tpht@hatinh.gov.vn
	-
	thachtrung.
hatinhcity.gov.
vn

	579 
	000.49.41.H27
	H27.41.47
	UBND xã Thạch Hưng
	Thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	xathachhung.tpht@hatinh.gov.vn
	02393881452
	thachhung.hatinhcity.gov.vn

	580 
	000.50.41.H27
	H27.41.48
	UBND xã Thạch Hạ
	Đường Quang Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	xathachha.tpht@
hatinh.gov.vn
	-
	thachha.
hatinhcity.gov.vn

	581 
	000.51.41.H27
	H27.41.49
	UBND xã Thạch Bình
	Thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	xathachbinh.tpht@hatinh.gov.vn
	-
	thachbinh.hatinhcity.gov.vn

	582 
	 
	H27.41.50
	UBND xã Đồng Môn
	Thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	xadongmon.tpht@hatinh.gov.vn
	-
	Dongmon.hatinhcity.gov.vn

	583 
	000.00.42.H27
	H27.42
	UBND thị xã Hồng Lĩnh
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubhonglinh@
hatinh.gov.vn
	02393835356
	honglinh.htinh.gov.vn

	584 
	000.01.42.H27
	H27.42.01
	Văn phòng HĐND và UBND thị xã
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanphong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	585 
	000.02.42.H27
	H27.42.02
	Phòng Nội vụ
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	noivu.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	586 
	000.03.42.H27
	H27.42.03
	Phòng Tư pháp
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tuphap.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	587 
	000.04.42.H27
	H27.42.04
	Phòng Tài chính – 
Kế hoạch
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tckh.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	588 
	000.05.42.H27
	H27.42.05
	Phòng Tài nguyên 
và Môi trường
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tnmt.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	589 
	000.06.42.H27
	H27.42.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ldtbxh.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	590 
	000.07.42.H27
	H27.42.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	vhtt.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	591 
	000.08.42.H27
	H27.42.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	gddt.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	592 
	000.09.42.H27
	H27.42.09
	Phòng Y tế
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	yte.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	593 
	000.10.42.H27
	H27.42.10
	Thanh tra thị xã
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thanhtra.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	594 
	000.11.42.H27
	H27.42.11
	Phòng Kinh tế
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	kinhte.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	595 
	000.12.42.H27
	H27.42.12
	Phòng Quản lý đô thị
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	qldt.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	596 
	000.13.42.H27
	H27.42.13
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Số 10, đường Suối Tiên, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	qlda.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	597 
	000.14.42.H27
	H27.42.14
	Trung tâm Văn hóa – Truyền thông
	Đường 3-2, TDP 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	598 
	000.15.42.H27
	H27.42.15
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	Số 66, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	02393838885
	-

	599 
	000.16.42.H27
	H27.42.16
	[bookmark: _GoBack]Trung tâm Y tế
	TDP Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	600 
	 
	H27.42.17
	Trung tâm Hành chính công
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	hcc.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	601 
	000.27.42.H27
	H27.42.18
	Đội Quản lý trật tự đô thị
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	 (Các mã từ H27.42.19 đến H27.42.35 dự trữ dành cho các đơn vị sẽ thành lập sau) 

	602 
	000.36.42.H27
	H27.42.36
	UBND phường Bắc Hồng
	TDP 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	bachong.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	bachong.hatinh.
gov.vn

	603 
	000.37.42.H27
	H27.42.37
	UBND phường Nam Hồng
	TDP 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	namhong.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	namhong.hatinh.gov.vn

	604 
	000.38.42.H27
	H27.42.38
	UBND phường Đậu Liêu
	TDP 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	daulieu.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	daulieu.hatinh.
gov.vn

	605 
	000.39.42.H27
	H27.42.39
	UBND phường Trung Lương
	TDP Tiên Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	trungluong.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	trungluong.
hatinh.gov.vn

	606 
	000.40.42.H27
	H27.42.40
	UBND phường Đức Thuận
	TDP Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, tỉnh Hà Tĩnh
	ducthuan.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	ducthuan.hatinh.gov.vn

	607 
	000.41.42.H27
	H27.42.41
	UBND 
xã Thuận Lộc
	Thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thuanloc.hl@
hatinh.gov.vn
	-
	xathuanloc.
hatinh.gov.vn

	608 
	000.00.43.H27
	H27.43
	UBND thị xã Kỳ Anh
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh
	ubtxkyanh@
hatinh.gov.vn
	02393865366
	thixakyanh.
hatinh.gov

	609 
	000.01.43.H27
	H27.43.01
	Văn phòng HĐND và UBND thị xã
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	610 
	000.02.43.H27
	H27.43.02
	Phòng Nội vụ
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	611 
	000.03.43.H27
	H27.43.03
	Phòng Tư pháp
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	612 
	000.04.43.H27
	H27.43.04
	Phòng Tài chính – 
Kế hoạch
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	613 
	000.05.43.H27
	H27.43.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	614 
	000.06.43.H27
	H27.43.06
	Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	615 
	000.07.43.H27
	H27.43.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	616 
	000.08.43.H27
	H27.43.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	gdtxkyanh@
gmail.com
	0919001978
	thixakyanh.
edu.vn

	617 
	000.10.43.H27
	H27.43.09
	Thanh tra thị xã
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	618 
	000.13.43.H27
	H27.43.11
	Ban Quản lý dự án
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	619 
	000.14.43.H27
	H27.43.12
	Trung tâm Văn hóa – Truyền thông 
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	620 
	000.15.43.H27
	H27.43.13
	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	621 
	000.16.43.H27
	H27.43.14
	Trung tâm y tế
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	622 
	 
	H27.43.15
	Phòng Kinh tế
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	623 
	000.19.43.H27
	H27.43.16
	Trung tâm GDNN 
và GDTX 
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	624 
	000.22.43.H27
	H27.43.18
	Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ, Tái định cư
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	625 
	000.27.43.H27
	H27.43.19
	Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	626 
	000.28.43.H27
	H27.43.20
	BQL di tích Nguyễn Thị Bích Châu
	Xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	627 
	 
	H27.43.21
	Trung tâm Hành chính công
	Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	 Mã dự phòng từ H27.43.22 đến H27.43.36 cho các đơn vị sẽ thành lập sau

	628 
	000.37.43.H27
	H27.43.37
	UBND phường Kỳ Trinh
	Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kytrinh

	629 
	000.38.43.H27
	H27.43.38
	UBND phường Kỳ Thịnh
	Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kythinh

	630 
	000.39.43.H27
	H27.43.39
	UBND phường Kỳ Long
	Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kylong

	631 
	000.40.43.H27
	H27.43.40
	UBND 
phường Kỳ Liên
	Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	huongvpubkl@
gmail.com
	0948623789
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kylien

	632 
	000.41.43.H27
	H27.43.41
	UBND phường Kỳ Phương
	Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kyphuong

	633 
	000.42.43.H27
	H27.43.42
	UBND xã Kỳ Ninh
	Xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kyninh

	634 
	000.43.43.H27
	H27.43.43
	UBND xã Kỳ Hà
	Xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kyha

	635 
	000.44.43.H27
	H27.43.44
	UBND xã Kỳ Hoa
	Xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kyhoa

	636 
	000.46.43.H27
	H27.43.45
	UBND xã Kỳ Lợi
	Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kyloi

	637 
	000.47.43.H27
	H27.43.46
	UBND xã Kỳ Nam
	Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.hatinh.gov.vn/kynam

	638 
	 
	H27.43.47
	UBND phường Hưng Trí
	Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thixakyanh.
hatinh.gov



